TUẦN 26
(Từ 17/3/2025 đến 21/3/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	    3

	Sáng

2A
	1
	TNXH 1
	Cơ quan hô hấp – tiết 2
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bảo vệ cơ quan hô hấp – tiết 1
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	BV 1: Chữ hoa X
	

	
	
	4
	TViệt tăng 2
	Luyện viết các chữ hoa: V, X.  
	

	
	Chiều
2B
	1
	TNXH 1
	Cơ quan hô hấp – tiết 2
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bảo vệ cơ quan hô hấp – tiết 1
	

	
	
	3
	Toán tăng 3
	Ôn tập về: Các số trong phạm vi 1000.
	

	    4


	Sáng
3A

4A
	1
	Tiếng Việt 3
	Nghe- viết: Hội đua ghe ngo. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
	

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Ôn luyện các chữ viết hoa: T, V
	

	
	
	3
	Khoa hoc 1
	Bài 18. Chế độ ăn uống - tiết 4
	HĐ 2

GDQCN: Liên hệ: Quyền được chăm sóc sức khỏe

	
	
	4
	Khoa học 2
	Bài 19. Thực phẩm an toàn - tiết 1
	HĐ 1

	     5


	Sáng
2B

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN: Kể chuyện đã học: Ai cũng có ích
	

	
	
	2
	TViệt tăng 4
	Luyện viết: Ai cũng có ích.
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (T3
	

	
	
	4
	Đạo đức
	Bài 11: Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (T1
	

	
	Chiều

2A
	1
	Đạo đức
	Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (T3
	

	
	
	2
	Đạo đức
	Bài 11: Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (T1
	

	
	
	3
	TViệt tăng 4
	Luyện viết: Ai cũng có ích.
	

	 6


	Sáng

4B


	1
	Khoa học 1
	Bài 18. Chế độ ăn uống - tiết 4
	HĐ 2

GDQCN: Liên hệ: Quyền được chăm sóc sức khỏe

	
	
	2
	Khoa học 2
	Bài 19. Thực phẩm an toàn - tiết 1
	HĐ 1

	
	
	3
	LS – Địa lí 1
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. T2
	HĐ 2



	
	
	4
	LS – Địa lí 2
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. T3
	HĐ 3



	
	Chiều

4C

	1
	Tiếng Việt 4
	Nói và nghe: Trao đổi: Tình yêu quê hương đất nước
	

	
	
	2
	LS – Địa lí 1
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. T2
	HĐ 2



	
	
	3
	LS – Địa lí 2
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. T3
	HĐ 3




                                                                    Duyệt ngày 14  tháng  3  năm 2025
                                                                                  Phó hiệu trưởng
                                                                                 Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 26
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2A
        CƠ QUAN HÔ HẤP (T 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.

- Nêu được tính năng từng bộ phận chính của cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào , thở ra.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Làm mô hình phổi đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. Clip hướng dẫn làm mô hình cơ quan hô hấp ở trang 95 phiên bản điện tử.

HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 2 ống hút, 2 tờ giấy, kéo, băng keo, đất nặn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Cơ quan hô hấp (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Thực hành làm mô hình cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về các bộ phận chính và chức năng của cơ quan hô hấp. 

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

[image: image23.png]


-
 GV yêu cầu lần lượt đại diện HS các nhóm giới thiệu những dụng cụ, đồ dùng các em đà chuẩn bị để làm mô hình cơ quan hô hấp với cả lớp.
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- GV làm mẫu mô hình cơ quan hô hấp cho HS cả lớp quan sát.

Bước 2: Làm việc theo nhóm 

-
 GV yêu cầu HS thực hành làm mô hình cơ quan hô hấp theo hướng dẫn của GV và SGK.

-
GV hỗ trợ các nhóm, đặc biệt ở khâu tạo thành khí quản và hai phế quản.

Bước 3: Làm việc cả lớp

-
 GV mời các nhóm giới thiệu mô hình cơ quan hô hấp, chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trên mô hình và cách làm cho mô hình cơ quan hô hấp hoạt động với cả lớp.

-
 GV tổ chức cho HS nhận xét và góp ý lẫn nhau. GV tuyên dương các nhóm thực hành tốt.

-
 GV cho HS đọc mục “Em có biết?” trang 95 SGK và nhắc lại phần kiến thức cốt lõi của bài.
	-HS đọc tên bài
- HS trả lời: Những dụng cụ, đồ dùng các em đà chuẩn bị để làm mô hình cơ quan hô hấp với cả lớp: giấy, túi giấy, ống hút, kéo, băng keo, đất nặn. 

- HS chú ý quan sát. 

- HS thực hành làm mô hình theo nhóm. 

- HS trình bày, giới thiệu. 

-HS đọc


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 ……………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2  – LỚP 2A
BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có bụi. 

- Xác định được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được thói quen thở hàng ngày của bản thân.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.


GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội . 1 chiếc gương soi, khăn giấy ướt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
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- GV hướng dẫn HS thực hành theo nhóm: Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hiện theo yêu cầu của con ong: 

+ Sử dụng gương soi để quan sát phía trong mũi của mình và trả lời câu hỏi: “Bạn nhìn thấy gì trong lông mũi?”

+ Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thu được của nhóm mình. 

- GV yêu cầu HS đọc mục Em có biết SGK trang 96 để biết vai trò của mũi trong quá trình hô hấp. 

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em vừa được thực hành hoạt động nhìn xem trong mũi có những gì và biết được lông mũi giúp cản bớt bụi bẩn để không khí vào phổi sạch hơn. Vậy các em có biết sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách là gì và sự cần thiết của việc phải tránh xa nơi khói bụi là như thế nào không? Chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài học ngày hôm nay - Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động l: Tìm hiểu về các cách thở

a. Mục tiêu:

- 
Nhận biết được thói quen thở hằng ngày của bản thân.

- Xác định được cách thở đúng.

b. Cách tiến hành:
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Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS quan sát các hình vẽ thể hiện 4 cách thở trong trang 97 SGK và nói với bạn về hằng ngày bản thân thường thở theo cách nào.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời đại diện các nhóm báo cáo trước lớp. -
 GV yêu cầu cả lớp cùng thảo luận câu hỏi: Vì sao hằng ngày chúng ta nên thở bằng mũi và không nên thở bằng miệng?

- GV đặt thêm câu hỏi:

+ Khi ngạt mũi em có thể thở bằng gì?

+ Khi bơi người ta thở như thế nào?

- GV chốt lại: Thở bằng mũi giúp không khí vào cơ thể được loại bớt bụi bẩn, làm ấm và ẩm. Trong một số trường hợp chúng ta phải thở bằng miệng hoặc kết hợp thở cả bằng mũi và miệng. Tuy nhiên, thở bằng miệng lâu dài dễ khiến cơ thể bị nhiễm khuẩn và nhiễm lạnh. Vì vậy, các em cần tránh tạo thành thói quen thở bằng miệng.

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Thực hành tập hít thở đúng cách

a. Mục tiêu: Biết cách thở đúng.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV làm mẫu tư thế ngồi hoặc đứng thẳng và thực hiện ba bước của một nhịp thở (như trang 98 SGK) 
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Bước 2: Làm việc theo nhóm


- GV yêu cầu HS thực hành thở đúng cách.

- GV đi đến các nhóm đểuốn nắn tư thế và động tác thở cho HS.

Bước 3: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số nhóm lên trình bày trước lớp và góp ý cho nhau.

-
 GV chốt lại ý chính: Hầu hết chúng ta không chú ý đến cách hít thở. Chúng ta chỉ coi nó như một hoạt động tự nhiên cuả cơ thể. Vì vậy, chúng ta thở không đủ sâu và điều đó không tốt cho sức khoẻ. Thở đúng cách được thực hiện thông qua mũi và cần hít thở sâu, chậm, nhịp nhàng.
	- HS trả lời: Trong mũi có lông mũi. Lông mũi giúp cản bớt bụi bẩn để không khí vào phổi sạch hơn. 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Chúng ta thở bằng cách hít vào qua mũi, thở ra qua mũi. 

+ Hằng ngày chúng ta nên thở bằng mũi và không nên thở bằng miệng vì lông mũi giúp cản bớt bụi bẩn để không khí vào phổi sạch hơn. Các chất nhầy sẽ cản bụi, diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vảo phổi; các mạch máu nhỏ li ti sẽ sưởi ấm không khí khi vào phổi. 

+ Khi ngạt mũi, có thể thở bằng miệng.

+ Khi bơi chúng ta thở ra bằng mũi, và khi ngoi lên khỏi mặt nước thì chúng ta sẽ hít vào bằng miệng.

- HS quan sát. 

- HS thực hành thở đúng cách theo nhóm. 

- HS thực hành trước lớp. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA X
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ, văn học:

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS biết viết chữ  X viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Xuân về, rừng thay áo mới” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa X. Mẫu chữ cái X viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

HS : SGK, vở Luyện viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ được luyện viết chữ X viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Xuân về, rừng thay áo mới,cỡ nhỏ. Chúng ta cùng vào bài học. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Tập viết chữ hoa X

a. Mục tiêu: HS biết được quy trình viết hoa chữ X, viết vào vở Luyện viết 2; viết câu ứng dụng Xuân về rừng thay áo mới.

b. Cách tiến hành: 
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- GV chỉ chữ mẫu, hỏi HS: Chữ X cao mấy li? Có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả: Nét viết chữ hoa X là kết hợp của 3 nét cơ bản: móc hai đầu trái, thẳng xiên (lượn hai đầu) và móc hai đầu phải.

- GV chỉ dẫn và viết mẫu trên bảng lớp: Đặt bút trên ĐK 5, viết nét móc hai đầu trái rồi vòng lên viết tiếp nét thẳng xiên lượn ở hai đầu (từ trái sang phải, lên trên) xiên chéo giữa thân chữ, tới ĐK 6 thì chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét móc hai đầu phải (từ trên xuống), cuối nét lượn vào trong; dừng bút trên ĐK 2. 

- GV yêu cầu HS viết chữ X hoa trong vở Luyện viết 2.

- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: Xuân về, rừng thay áo mới.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ X hoa (cỡ nhỏ) và các chữ g, h, y cao 2,5 li. Chữ t cao.5 li. Nhũng chữ còn lại (u, â, n, v, ê, r, ư, a, o, m, ơ, i) cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu huyền đặt trên ê, ư, dấu sắc đặt trên a, ơ. 

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng trong vở Luyện viết 2.

- GV đánh giá 5 - 7 bài. Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: Chữ X cao 5 li? Có 6 ĐKN. Được viết bởi 1 nét. 

- HS lắng nghe, quan sát. 

- HS quan sát, ghi nhớ trên bảng lớp. 

- HS viết bài. 

- HS đọc câu ứng dụng. 

- HS quan sát, tiếp thu.

- HS viết bài. 




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

……………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG 2  – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA: V, X.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái V, X viết hoa cỡ vừa và nhỏ (mỗi chữ 1 dòng). Viết 1 dòng chữ Vàng và 1 dòng chữ Xuân cỡ nhỏ. Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Mẫu chữ cái V, X viết hoa đặt trong khung chữ. 
HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Ôn lại cách viết các chữ hoa  V, X.
- GV cho HS quan sát n/x từng chữ mẫu.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa V, X.

- GV nhận xét, chốt.
HĐ1: Viết bảng con.

* Chữ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa V, X vào bảng con.

- Cho HS luyện viết chữ Vàng, Xuân vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS
HĐ2:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Cỡ vừa: chữ  V, X mỗi chữ 1 dòng

+ Cỡ nhỏ:  chữ V, X mỗi chữ 2 dòng. 

+ Cỡ nhỏ:  chữ Vàng, Xuân - mỗi chữ 1 dòng. 
- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS quan sát 
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS nghe

- HS viết vào vở.




3. Củng cố: 

HS nêu cấu tạo chữ V, X.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
CƠ QUAN HÔ HẤP (T 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.

- Nêu được tính năng từng bộ phận chính của cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào , thở ra.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Làm mô hình phổi đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. Clip hướng dẫn làm mô hình cơ quan hô hấp ở trang 95 phiên bản điện tử.

HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 2 ống hút, 2 tờ giấy, kéo, băng keo, đất nặn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Cơ quan hô hấp (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Thực hành làm mô hình cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về các bộ phận chính và chức năng của cơ quan hô hấp. 

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

[image: image29.png]


-
 GV yêu cầu lần lượt đại diện HS các nhóm giới thiệu những dụng cụ, đồ dùng các em đà chuẩn bị để làm mô hình cơ quan hô hấp với cả lớp.
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- GV làm mẫu mô hình cơ quan hô hấp cho HS cả lớp quan sát.

Bước 2: Làm việc theo nhóm 

-
 GV yêu cầu HS thực hành làm mô hình cơ quan hô hấp theo hướng dẫn của GV và SGK.

-
GV hỗ trợ các nhóm, đặc biệt ở khâu tạo thành khí quản và hai phế quản.

Bước 3: Làm việc cả lớp

-
 GV mời các nhóm giới thiệu mô hình cơ quan hô hấp, chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trên mô hình và cách làm cho mô hình cơ quan hô hấp hoạt động với cả lớp.

-
 GV tổ chức cho HS nhận xét và góp ý lẫn nhau. GV tuyên dương các nhóm thực hành tốt.

-
 GV cho HS đọc mục “Em có biết?” trang 95 SGK và nhắc lại phần kiến thức cốt lõi của bài.
	-HS đọc tên bài

- HS trả lời: Những dụng cụ, đồ dùng các em đà chuẩn bị để làm mô hình cơ quan hô hấp với cả lớp: giấy, túi giấy, ống hút, kéo, băng keo, đất nặn. 

- HS chú ý quan sát. 

- HS thực hành làm mô hình theo nhóm. 

- HS trình bày, giới thiệu. 

-HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có bụi. 

- Xác định được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được thói quen thở hàng ngày của bản thân.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.


GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội . 1 chiếc gương soi, khăn giấy ướt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
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- GV hướng dẫn HS thực hành theo nhóm: Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hiện theo yêu cầu của con ong: 

+ Sử dụng gương soi để quan sát phía trong mũi của mình và trả lời câu hỏi: “Bạn nhìn thấy gì trong lông mũi?”

+ Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thu được của nhóm mình. 

- GV yêu cầu HS đọc mục Em có biết SGK trang 96 để biết vai trò của mũi trong quá trình hô hấp. 

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em vừa được thực hành hoạt động nhìn xem trong mũi có những gì và biết được lông mũi giúp cản bớt bụi bẩn để không khí vào phổi sạch hơn. Vậy các em có biết sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách là gì và sự cần thiết của việc phải tránh xa nơi khói bụi là như thế nào không? Chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài học ngày hôm nay - Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động l: Tìm hiểu về các cách thở

a. Mục tiêu:

- 
Nhận biết được thói quen thở hằng ngày của bản thân.

- Xác định được cách thở đúng.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS quan sát các hình vẽ thể hiện 4 cách thở trong trang 97 SGK và nói với bạn về hằng ngày bản thân thường thở theo cách nào.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời đại diện các nhóm báo cáo trước lớp. -
 GV yêu cầu cả lớp cùng thảo luận câu hỏi: Vì sao hằng ngày chúng ta nên thở bằng mũi và không nên thở bằng miệng?

- GV đặt thêm câu hỏi:

+ Khi ngạt mũi em có thể thở bằng gì?

+ Khi bơi người ta thở như thế nào?

- GV chốt lại: Thở bằng mũi giúp không khí vào cơ thể được loại bớt bụi bẩn, làm ấm và ẩm. Trong một số trường hợp chúng ta phải thở bằng miệng hoặc kết hợp thở cả bằng mũi và miệng. Tuy nhiên, thở bằng miệng lâu dài dễ khiến cơ thể bị nhiễm khuẩn và nhiễm lạnh. Vì vậy, các em cần tránh tạo thành thói quen thở bằng miệng.

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Thực hành tập hít thở đúng cách

a. Mục tiêu: Biết cách thở đúng.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV làm mẫu tư thế ngồi hoặc đứng thẳng và thực hiện ba bước của một nhịp thở (như trang 98 SGK) 

Bước 2: Làm việc theo nhóm


- GV yêu cầu HS thực hành thở đúng cách.

- GV đi đến các nhóm đểuốn nắn tư thế và động tác thở cho HS.

Bước 3: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số nhóm lên trình bày trước lớp và góp ý cho nhau.

-
 GV chốt lại ý chính: Hầu hết chúng ta không chú ý đến cách hít thở. Chúng ta chỉ coi nó như một hoạt động tự nhiên cuả cơ thể. Vì vậy, chúng ta thở không đủ sâu và điều đó không tốt cho sức khoẻ. Thở đúng cách được thực hiện thông qua mũi và cần hít thở sâu, chậm, nhịp nhàng.
	- HS trả lời: Trong mũi có lông mũi. Lông mũi giúp cản bớt bụi bẩn để không khí vào phổi sạch hơn. 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Chúng ta thở bằng cách hít vào qua mũi, thở ra qua mũi. 

+ Hằng ngày chúng ta nên thở bằng mũi và không nên thở bằng miệng vì lông mũi giúp cản bớt bụi bẩn để không khí vào phổi sạch hơn. Các chất nhầy sẽ cản bụi, diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vảo phổi; các mạch máu nhỏ li ti sẽ sưởi ấm không khí khi vào phổi. 

+ Khi ngạt mũi, có thể thở bằng miệng.

+ Khi bơi chúng ta thở ra bằng mũi, và khi ngoi lên khỏi mặt nước thì chúng ta sẽ hít vào bằng miệng.

- HS quan sát. 

- HS thực hành thở đúng cách theo nhóm. 

- HS thực hành trước lớp. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về đọc, viết số trong phạm vi 1000.
2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: nội dung ôn tập

 HS:  SGK, vở Toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1.
Đọc các số sau: 100, 104, 206, 230, 300, 410.
- HS đọc yêu cầu bài, HS làm miệng.
- HS nhận xét, GV nhận xét, chốt.

Bài 2.  a) Viết các số sau: 

Bốn trăm linh ba: ........

Hai trăm ba mươi lăm: ......

Sáu trăm mười tám: .....

Chín trăm chín mươi chín: .....

Một nghìn: ........
           b) Điền số  vào chỗ chấm cho thích hợp:

450 = 400 + ......                             718 = 700 + ......                       

308 = .......+ 8                                 622 = ...... + 22                                     
- HS đọc yêu cầu bài.

- Cho HS làm bảng con , nhận xét. 

- GV nhận xét, chốt.
Bài 3. Viết các số tròn trăm từ 100 đến 1000.
- HS đọc yêu cầu. HS làm vào vở.
- GV nhận xét, chốt.

Bài 4.
- Số liền trước của 487 là ..............                 - Số liền sau của 820 là ..............

- Số liền trước của 300 là ..............                 - Số liền sau của 509 là ..............
- HS đọc yêu cầu bài, HS làm miệng.
- HS nhận xét, GV nhận xét, chốt.
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
NGHE - VIẾT: HỘI ĐUA GHE NGO
Phân biệt: r/d/gi, dấu hỏi, dấu ngã
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

-  Phát triển năng lực ngôn ngữ

+ Nghe – viết đúng chính tả đoạn 3 của bài: Hội đua ghe ngo
+ Làm đúng BT điền chữ ghi các phụ âm: r/d/gi. BT chọn dấu thanh: dấu hỏi, dấu ngã
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được hình ảnh đẹp của bài viết.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nghe – viết, chọn BT chính tả phù hợp với YC khắc phục lỗi của bản thân, biết sửa lỗi chính tả,...

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, văn hoá truyền thống của quê hương qua nội dung bài chính tả.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

+ Nghe – viết đúng chính tả đoạn 3 của bài: Hội đua ghe ngo
+ Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được hình ảnh đẹp của bài viết.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động Nghe – viết
a) chuẩn bị.
- GV nêu nhiệm vụ và đọc bài viết
- Bài viết của chúng ta là một đoạn văn xuôi nên khi viết ta cần lưu ý gì?
- GV nhận xét chốt lại.

b) Viết bài.

- GV đọc cho HS viết vào vở 
- GV đọc bài cho học sinh soát bài
- GV chấm một số bài, nhận xét 
	-Cả lớp đọc lại, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.

- HS trả lời
- HS viết bài.

- HS soát bài
- HS quan sát nhận xét.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Làm đúng BT điền chữ cái: r/d/gi
+ Làm đúng BT điền dấu thanh: dấu hỏi, dấu ngã

- Cách tiến hành:

	*Bài 2 : Chọn chữ cái phù hợp với chỗ chấm:
a. r hay d hay gi:

       để ……,    ……lấy,     ……mạch
       tham …….,    giày …….,  đi ……

b. Dấu hỏi hay dấu ngã: 
    vui …..,    học …….,   dạy ……,   nóng …….
· GV yêu cầu học sinh làm vở

· GV nhận xét chốt
	-HS nêu yêu cầu bài
-HS làm bài, báo cáo KQ
-HS nêu yêu cầu bài

-HS làm bài, báo cáo KQ

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	-GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS tìm nhanh những tiếng có chữ cái r/d//gi
- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS thi tìm tiếng
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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_____________________________________________________

TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
ÔN LUYỆN CÁC CHỮ VIẾT HOA T, V
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái T, V viết hoa cỡ nhỏ. Viết được từ: Trà Vinh. Viết được câu ứng dụng: (Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa T, V
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa T, V
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ T, V cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết từ: Trà Vinh cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con chữ: Tuy
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa T, V cỡ nhỏ, mỗi chữ 2 dòng.

+ Từ ứng dụng: Trà Vinh cỡ nhỏ, 2 dòng

+ Câu ứng dụng: (Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn)  (2 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS viết bảng con

- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.


3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ T, V.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3: KHOA HỌC 1 – LỚP 4A
BÀI 18: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG (Tiết 4) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở  mức độ khác nhau. 

- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn,ăn đủ rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.

- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.

- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của tẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường. 

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương : Bước đầu tập  xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày.

- Rèn luyện kĩ năng, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện và đưa ra chế độ ăn uống hợp lí cho bản thân. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng để thực hiện một số vấn đề quan trọng trong đời sống hằng ngày.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Xem tranh đoán chữ” tên các loại rau, củ quả và một số các loại thực phẩm.

- GV sử dụng một số hình ảnh về các loại rau, củ, quả để HS cùng chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe.

	 2. Luyện tập.

- Mục tiêu:

+ Bước đầu tập xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày.

+ Tìm được ví dụ cụ thể trong thực tế về sự cần thiết về các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe.

	Hoạt động 6: Thực hành xây dựng thực đơn. (Làm việc theo nhóm.)

- GV yêu cầu các nhóm thực hiện các yêu cầu trong LOGO Luyện tập SGK trang 79.

Em hãy cùng các bạn lên thực đơn cho ba ngày theo mẫu bảng sau đây: 
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-

- GV tổ chức cho các nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm mình theo kĩ thuật phòng tranh.Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- Qua đó, GV nhận xét chế độ ăn uống được thể hiện trong thực đơn của nhóm nào là cân bằng, lành mạnh.

- GV nhận xét tuyên dương và đưa ra kết luận: 

Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh cần phối hợp nhiều loại thức ăn với số lượng phù hợp để đảm bảo nhu cầu về năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cư thể.Đồng thời, hạn chế các thức ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, muối và đồ ngọt.
	- HS thảo luận nhóm 6 và hoàn thiên bảng theo hướng dẫn của GV.Thư kí của nhóm sẽ trình bày vào bảng nhóm.

- 5nhóm lên trưng bày sản phẩm.

-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bản thân và gia đình.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh thực hiện tốt về việc phối hợp phải ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.

- Nhận xét sau tiết dạy

-  Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe và cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 4: KHOA HỌC 2 – LỚP 4A
BÀI 19: THỰC PHẨM AN TOÀN (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn và lí do cần phải sử dụng thực phẩm an toàn.

- Có ý thức thực hiện sử dụng thực phẩm an toàn.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về thực phẩm an toàn.

- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ nêu được thế nào là thực phẩm an toàn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thế nào là thực phẩm an toàn để thực hiện một số vấn đề quan trọng trong đời sống hằng ngày.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS trò chơi và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Câu 1: Tại sao chúng ta phải uống đủ nước mỗi ngày ?

+ Câu 2: Trong tháp dinh dưỡng, thực phẩm nào nên ăn hạn chế?

+ Câu 3: Để có chế độ ăn uống lành mạnh ta phải làm thế nào?

+ Câu 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải thực phẩm bị nhiễm nấm mốc và chứa thuốc trừ sâu?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia.

+ Uống đúng và đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn đỡ mệt mỏi, giúp đào thải các chất độc, chất thải, chất cặn bã qua nước tiểu… 

+ Muối

+ Cần ăn đủ các nhóm chất dinh dưỡng và hạn chế các thức ăn chế biến sẵn; nhiều dầu mỡ, muối và đồ ngọt.

+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn và lí do cần phải sử dụng thực phẩm an toàn.

- Cách tiến hành:

	1) Thực phẩm an toàn và sự cần thiết phải sử dụng thực phẩm an toàn. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về thực phẩm an toàn

(sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời HS hoạt động nhóm 4 và đọc thông tin hình 1 SGK - tr.80 và trả lời các câu hỏi:

+ Em hãy nêu những việc nên và không nên làm để đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn?

+ Chế biến thực phẩm như thế nào thì hợp vệ sinh?
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- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Thế nào là thực phẩm an toàn?

*Nội dung thông tin SGK – tr.81.

- GV nhận xét và chốt nội dung: 

* Thực phẩm được sản xuất, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh; không chứa chất gây hại cho sức khỏe con người là thực phẩm an toàn.

* Sử dụng thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của mỗi chúng ta.
	- HS quan sát và đọc nội dung.

- Các nhóm trình bày trước lớp

+ Không lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón hoá học với cây trồng; thức ăn tăng trọng đối với vật nuôi; quá trình sản xuất không gây hại đến môi trường.

+ Chúng ta cần: Tách riêng các loại thực phẩm; rửa sạch; kiểm tra các loại thực phẩm; nấu chín; trữ lạnh; vứt bỏ hợp lý.

+ HS nêu suy nghĩ của mình.

- HS đọc nội dung SGK – tr.81

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 

+  Nêu được lí do phải sử dụng thực phẩm an toàn.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự cần thiết phải sử dụng thực phẩm an toàn. (Làm việc nhóm 2)

- Gv mời HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:

+ Vì sao chúng ta cần phải sử dụng thực phẩm an toàn?

+ Nếu sử dụng thực phẩm không an toàn lâu dài sẽ gây ra hậu quả gì?

- GV nhận xét; chốt ý và nêu thêm một số bệnh nặng khó chữa như:

+ Thoái hoá gan, thân và ống tiêu hoá

+ Bệnh liên quan đến cơ quan thần kinh.

+ Các bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch...
	- HS dựa vào thông tin trong SGK và  thảo luận nhóm: 

+ Vì chúng ta sẽ tránh được ngộ đọc thực phẩm; phòng tránh được bệnh ung thư...

+ Sẽ gây ra bệnh ung thư và các bệnh nặng khó chữa khác dẫn đến tử vong.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hoa đẹp bốn phương”

+ GV chuẩn bị một số hoa bằng giấy màu. 

+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.

+ Các nhóm thi nhau nêu những việc gia đình em thường làm để giữu thực phẩm được an toàn. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.

- HS tham gia trò chơi
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Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC: AI CŨNG CÓ ÍCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Dựa vào tranh minh họa và gợi ý dưới tranh, HS biết hợp tác cùng các bạn kể lại được từng đoạn của câu chuyện Ai cũng có ích, rồi kể toàn bộ câu chuyện. Bước đầu biết phối hợp lời kể với cử chỉ, nét mặt; thay đổi giọng kể linh hoạt làm cho câu chuyện hiện lên sinh động.

- Theo dõi bạn kể, kể tiếp được đoạn lời bạn đang kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. 

2. Năng lực
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: 
+ Hiểu và vận dụng các từ ngữ đã học để kể lại câu chuyện. 

+ Hiểu đúng thế nào là kể chuyện phân vai (không phải là nhập vai kể một đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật).

3. Phẩm chất: Yêu quý các loài vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV, HS: Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào tranh minh họa và gợi ý dưới tranh, biết hợp tác cùng các bạn kể lại được từng đoạn của câu chuyện Ai cũng có ích, rồi kể toàn bộ câu chuyện; Theo dõi bạn kể, kể tiếp ….

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi

a. Mục tiêu: HS dựa vào tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện Ai cũng có ích; kể lại được toàn bộ câu chuyện. 

b. Cách tiến hành: 

- GV gắn 4 hình minh hoạ lên bảng lớp, chỉ từng hình, mời 4 HS tiếp nối nhau mỗi em đọc 1 câu hỏi dưới hình:

* Kể chuyện theo nhóm:

- GV chia cả lớp thành các nhóm 4 (mỗi HS kể theo 1 tranh).

- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau kể từng đoạn câu chuyện trong nhóm.

* Kể chuyện trước lớp:

- GV mời các nhóm xung phòng kể chuyện trước lớp, mỗi HS kể theo 1 tranh. 

- GV mời 2 HS xung phong kể lại toàn bộ câu chuyện. Khuyến khích HS kể chuyện biểu cảm để hấp dẫn người nghe. 

- GV cho các nhóm tự phân vai và thi kể chuyện trước lớp. GV mời cả lớp vỗ tay sau lời kể của mỗi nhóm.

- GV khen ngợi những nhóm kể đúng nội dung, đúng vai nhân vật, kể kịp lượt lời, biểu cảm. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát tranh, đọc câu hỏi dưới mỗi tranh: 

+ Tranh 1: Hằng ngày, chim gõ kiến và khi làm gì?

+ Tranh 2: Sóc vùi hạt thông xuống đất làm gì?

+ Tranh 3: Voi con phát hiện ra điều gì thú vị?

+ Tranh 4: Từ đó, voi con làm gì để cùng các bạn trông cây?

- HS chia thành các nhóm. 

- HS tập kể chuyện trong trường. 

- HS kể chuyện theo từng tranh. 

- HS kể lại toàn bộ câu chuyện. 

- HS phân vai, thi kể chuyện. 
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TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT: AI CŨNG CÓ ÍCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nghe viết chính xác đoạn 3 của bài Ai cũng có ích.
- Luyện phân biệt l / n

- Rèn kĩ năng viết chữ, kĩ năng trình bày bài; kĩ năng phân biệt phụ âm đầu: n / l.

- HS có ý thức tích cực rèn chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 3 của bài Ai cũng có ích.
- Cho HS đọc lại.                                     

- Hướng dẫn viết:

+ Cho HS viết bảng các từ: dọn sạch, rơi rụng, chỗ trống, trồng cây.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài viết có mấy câu?

? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

  Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (n). Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (l).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
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      TIẾT 3: ĐẠO ĐỨC – LỚP 2B
BÀI 10: THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức:  Học xong bài này, em sẽ:
- Phân biệt được cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực

- Nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.
2. Năng lực.
* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng 
vào thực tế.
* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.

3. Phẩm chất. Hình thành kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:

- SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 2

- Câu chuyện, bài hát, trò chơi có nội dung gắn với bài học “Cảm xúc của em”.

2. Đối với học sinh:

- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
B. LUYỆN TẬP

Mục tiêu:Giúp HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể.

Bài tập 2. Hoạt động cá nhân
- GV cho HS hoạt động cá nhân, yêu cầu: Em sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào trong các tình huống sau?
- GV cùng cả lớp lắng  nghe, cổ vũ, động viên để các cặp đối trình bày tốt kết quả thảo luận.
- GV nhận xét cách thể hiện cảm xúc của các bạn.

Bài tập 3. Hoạt động cá nhân
- GV khuyến khích HS chia sẻ về cảm xúc của em trong buổi học ngày hôm nay.

- GV gọi HS có tinh thần xung phong chia sẻ, GV lắng nghe nhận xét và góp ý.

C. VẬN DỤNG

- GV hướng dẫn HS về nhà nói hoặc viết về một kỉ niệm vui của em và cách em thể hiện niềm vui của mình khi ấy

- GV kết luận, tổng kết bài học: Chúng ta cần phải luôn suy nghĩ tích cực, luôn nở nụ cười tươi. Điều đó sẽ mang lại niềm vui cho chính mình và cả những người xung quanh.
	- HS đọc tình huống, suy nghĩ cách thể hiện cảm xúc:

+ Tình huống 1: vừa háo hức vừa vui mừng.

+ Tình huống 2: Vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp mở quà.

- HS nghe nhận xét, tuyên dương.

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe nhận xét và góp ý

- HS lắng nghe về nhà thực hành

- HS lắng nghe GV chốt lại kiến thức bài học.
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TIẾT 4 : ĐẠO ĐỨC – LỚP 2B
BÀI 11: KIỀM CHẾ CẢM XÚC TIÊU CỰC (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức.  Học xong bài này, em sẽ:
- Nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh

- Thực hiện được một số cách để kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân.
2. Năng lực.
* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi

3. Phẩm chất: Hình thành kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:

- SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 2

- Câu chuyện, bài hát, trò chơi có nội dung gắn với bài học “Kiềm chế cảm xúc tiêu cực”.

2. Đối với học sinh:

- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
Cách tiến hành:

- GV cho HS chơi trò chơi “Đoán cảm xúc”.

- GV mời 3 bạn lên bảng thể hiện các loại cảm xúc khác nhau. Cả lớp ngồi dưới đoán bạn đang thể hiện cảm xúc gì.

- Kết thúc trò chơi, GV dẫn dắt: Ở bài trước chúng ta đã được học cách để thể hiện các cảm xúc tích cực để luôn được vui vẻ, tràn ngập niềm vui đúng không nào? Vậy với cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay, bài 11: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
B. KHÁM PHÁ

Hoạt động 1: Đọc thơ và trả lời câu hỏi

Mục tiêu: Qua bài thơ, HS biết được bạn Bin rất hay cáu giận và buồn, khóc. Nhưng nghe lời mẹ chỉ bảo bạn ấy đã vui vẻ với các bạn hơn trước.
Cách tiến hành:

- GV đọc một lượt bài thơ

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy đọc 2 khổ thơ đầu, 1 HS khác đứng dậy đọc 2 khổ thơ sau.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Vì sao các bạn xa lánh Bin?

+  Mẹ đã khuyên Bin điều gì?

+ Việc kiềm chế được cơn nóng giận đã mang lại cho Bin điều gì?

- GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận 

- GV cùng các bạn nhận xét câu trả lời, đưa ra kết luận.
Hoạt động 2: Chia sẻ về tác hại của cảm xúc tiêu cực

Mục tiêu: HS biết được những tác hại mà cảm xúc tiêu cực mang lại.
Cách tiến hành:

- GV trình bày: Việc chúng ta có những cảm xúc tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến: sức khỏe, học tập, tình bạn…

- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, cùng chia sẻ thêm một số tác hại khác của cảm xúc tiêu cực mà em biết ngoài những điều GV đã nhắc ở trên.

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả.

- GV khen ngợi những câu trả lời đúng, bổ sung những câu trả lời còn thiếu và kết luận.
	- HS hào hứng xung phong  lên bảng tham gia trò chơi.

- Cả lớp ngồi đoán cảm xúc của bạn

- HS nghe GV giới thiệu bài học mới.

- Cả lớp lắng nghe GV đọc

- HS đứng dậy đọc

+ Các bạn xa lánh Bin vì Bin hay nổi nóng, cáu giận

+ Mẹ khuyên Bin nên hít sâu, đếm chậm 1, 2, 3,… mỗi khi giận dữ

+ Làm như vậy Bin vui vẻ hơn, được bạn bè yêu quý.

- HS trình bày

- HS lắng nghe GV nhận xét.

- HS lắng nghe GV trình bày

- HS hoạt động cặp đôi với bạn bên cạnh

- HS trình bày kết quả 

- HS lắng nghe 
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Buổi chiều
TIẾT 1: ĐẠO ĐỨC – LỚP 2A
BÀI 10: THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức:  Học xong bài này, em sẽ:
- Phân biệt được cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực

- Nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.
2. Năng lực.
* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng 
vào thực tế.
* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.

3. Phẩm chất. Hình thành kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:

- SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 2

- Câu chuyện, bài hát, trò chơi có nội dung gắn với bài học “Cảm xúc của em”.

2. Đối với học sinh:

- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
B. LUYỆN TẬP

Mục tiêu:Giúp HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể.

Bài tập 2. Hoạt động cá nhân
- GV cho HS hoạt động cá nhân, yêu cầu: Em sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào trong các tình huống sau?
- GV cùng cả lớp lắng  nghe, cổ vũ, động viên để các cặp đối trình bày tốt kết quả thảo luận.
- GV nhận xét cách thể hiện cảm xúc của các bạn.

Bài tập 3. Hoạt động cá nhân
- GV khuyến khích HS chia sẻ về cảm xúc của em trong buổi học ngày hôm nay.

- GV gọi HS có tinh thần xung phong chia sẻ, GV lắng nghe nhận xét và góp ý.

C. VẬN DỤNG

- GV hướng dẫn HS về nhà nói hoặc viết về một kỉ niệm vui của em và cách em thể hiện niềm vui của mình khi ấy

- GV kết luận, tổng kết bài học: Chúng ta cần phải luôn suy nghĩ tích cực, luôn nở nụ cười tươi. Điều đó sẽ mang lại niềm vui cho chính mình và cả những người xung quanh.
	- HS đọc tình huống, suy nghĩ cách thể hiện cảm xúc:

+ Tình huống 1: vừa háo hức vừa vui mừng.

+ Tình huống 2: Vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp mở quà.

- HS nghe nhận xét, tuyên dương.

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe nhận xét và góp ý

- HS lắng nghe về nhà thực hành

- HS lắng nghe GV chốt lại kiến thức bài học.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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TIẾT 2 : ĐẠO ĐỨC – LỚP 2A
BÀI 11: KIỀM CHẾ CẢM XÚC TIÊU CỰC (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức.  Học xong bài này, em sẽ:
- Nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh

- Thực hiện được một số cách để kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân.
2. Năng lực.
* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

* Năng lực riêng: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi

3. Phẩm chất: Hình thành kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:

- SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 2

- Câu chuyện, bài hát, trò chơi có nội dung gắn với bài học “Kiềm chế cảm xúc tiêu cực”.

2. Đối với học sinh:

- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
Cách tiến hành:

- GV cho HS chơi trò chơi “Đoán cảm xúc”.

- GV mời 3 bạn lên bảng thể hiện các loại cảm xúc khác nhau. Cả lớp ngồi dưới đoán bạn đang thể hiện cảm xúc gì.

- Kết thúc trò chơi, GV dẫn dắt: Ở bài trước chúng ta đã được học cách để thể hiện các cảm xúc tích cực để luôn được vui vẻ, tràn ngập niềm vui đúng không nào? Vậy với cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay, bài 11: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
B. KHÁM PHÁ

Hoạt động 1: Đọc thơ và trả lời câu hỏi

Mục tiêu: Qua bài thơ, HS biết được bạn Bin rất hay cáu giận và buồn, khóc. Nhưng nghe lời mẹ chỉ bảo bạn ấy đã vui vẻ với các bạn hơn trước.
Cách tiến hành:

- GV đọc một lượt bài thơ

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy đọc 2 khổ thơ đầu, 1 HS khác đứng dậy đọc 2 khổ thơ sau.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Vì sao các bạn xa lánh Bin?

+  Mẹ đã khuyên Bin điều gì?

+ Việc kiềm chế được cơn nóng giận đã mang lại cho Bin điều gì?

- GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận 

- GV cùng các bạn nhận xét câu trả lời, đưa ra kết luận.
Hoạt động 2: Chia sẻ về tác hại của cảm xúc tiêu cực

Mục tiêu: HS biết được những tác hại mà cảm xúc tiêu cực mang lại.
Cách tiến hành:

- GV trình bày: Việc chúng ta có những cảm xúc tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến: sức khỏe, học tập, tình bạn…

- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, cùng chia sẻ thêm một số tác hại khác của cảm xúc tiêu cực mà em biết ngoài những điều GV đã nhắc ở trên.

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả.

- GV khen ngợi những câu trả lời đúng, bổ sung những câu trả lời còn thiếu và kết luận.
	- HS hào hứng xung phong  lên bảng tham gia trò chơi.

- Cả lớp ngồi đoán cảm xúc của bạn

- HS nghe GV giới thiệu bài học mới.

- Cả lớp lắng nghe GV đọc

- HS đứng dậy đọc

+ Các bạn xa lánh Bin vì Bin hay nổi nóng, cáu giận

+ Mẹ khuyên Bin nên hít sâu, đếm chậm 1, 2, 3,… mỗi khi giận dữ

+ Làm như vậy Bin vui vẻ hơn, được bạn bè yêu quý.

- HS trình bày

- HS lắng nghe GV nhận xét.

- HS lắng nghe GV trình bày

- HS hoạt động cặp đôi với bạn bên cạnh

- HS trình bày kết quả 

- HS lắng nghe 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2A

LUYỆN VIẾT: AI CŨNG CÓ ÍCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nghe viết chính xác đoạn 3 của bài Ai cũng có ích.
- Luyện phân biệt l / n

- Rèn kĩ năng viết chữ, kĩ năng trình bày bài; kĩ năng phân biệt phụ âm đầu: n / l.

- HS có ý thức tích cực rèn chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 3 của bài Ai cũng có ích.
- Cho HS đọc lại.                                     

- Hướng dẫn viết:

+ Cho HS viết bảng các từ: dọn sạch, rơi rụng, chỗ trống, trồng cây.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài viết có mấy câu?

? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

  Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (n). Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (l).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1:  KHOA HỌC 1 – LỚP 4B
BÀI 18: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG (T 4) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở  mức độ khác nhau. 

- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn,ăn đủ rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.

- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.

- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của tẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường. 

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương : Bước đầu tập  xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày.

- Rèn luyện kĩ năng, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện và đưa ra chế độ ăn uống hợp lí cho bản thân. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng để thực hiện một số vấn đề quan trọng trong đời sống hằng ngày.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Xem tranh đoán chữ” tên các loại rau, củ quả và một số các loại thực phẩm.

- GV sử dụng một số hình ảnh về các loại rau, củ, quả để HS cùng chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe.

	 2. Luyện tập.

- Mục tiêu:

+ Bước đầu tập xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày.

+ Tìm được ví dụ cụ thể trong thực tế về sự cần thiết về các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe.

	Hoạt động 6: Thực hành xây dựng thực đơn. (Làm việc theo nhóm.)

- GV yêu cầu các nhóm thực hiện các yêu cầu trong LOGO Luyện tập SGK trang 79.

Em hãy cùng các bạn lên thực đơn cho ba ngày theo mẫu bảng sau đây: 
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-

- GV tổ chức cho các nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm mình theo kĩ thuật phòng tranh.Các nhóm khác quan sát, nhận xét, góp ý.

- Qua đó, GV nhận xét chế độ ăn uống được thể hiện trong thực đơn của nhóm nào là cân bằng, lành mạnh.

- GV nhận xét tuyên dương và đưa ra kết luận: 

Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh cần phối hợp nhiều loại thức ăn với số lượng phù hợp để đảm bảo nhu cầu về năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cư thể.Đồng thời, hạn chế các thức ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, muối và đồ ngọt.
	- HS thảo luận nhóm 6 và hoàn thiên bảng theo hướng dẫn của GV.Thư kí của nhóm sẽ trình bày vào bảng nhóm.

- 5nhóm lên trưng bày sản phẩm.

-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bản thân và gia đình.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV nhắc học sinh thực hiện tốt về việc phối hợp phải ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.

- Nhận xét sau tiết dạy

-  Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe và cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2:  KHOA HỌC 2 – LỚP 4B
BÀI 19: THỰC PHẨM AN TOÀN (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn và lí do cần phải sử dụng thực phẩm an toàn.

- Có ý thức thực hiện sử dụng thực phẩm an toàn.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về thực phẩm an toàn.

- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ nêu được thế nào là thực phẩm an toàn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thế nào là thực phẩm an toàn để thực hiện một số vấn đề quan trọng trong đời sống hằng ngày.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS trò chơi và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Câu 1: Tại sao chúng ta phải uống đủ nước mỗi ngày ?

+ Câu 2: Trong tháp dinh dưỡng, thực phẩm nào nên ăn hạn chế?

+ Câu 3: Để có chế độ ăn uống lành mạnh ta phải làm thế nào?

+ Câu 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn phải thực phẩm bị nhiễm nấm mốc và chứa thuốc trừ sâu?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia.

+ Uống đúng và đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn đỡ mệt mỏi, giúp đào thải các chất độc, chất thải, chất cặn bã qua nước tiểu… 

+ Muối

+ Cần ăn đủ các nhóm chất dinh dưỡng và hạn chế các thức ăn chế biến sẵn; nhiều dầu mỡ, muối và đồ ngọt.

+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn và lí do cần phải sử dụng thực phẩm an toàn.

- Cách tiến hành:

	1) Thực phẩm an toàn và sự cần thiết phải sử dụng thực phẩm an toàn. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về thực phẩm an toàn

(sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời HS hoạt động nhóm 4 và đọc thông tin hình 1 SGK - tr.80 và trả lời các câu hỏi:

+ Em hãy nêu những việc nên và không nên làm để đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn?

+ Chế biến thực phẩm như thế nào thì hợp vệ sinh?
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- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Thế nào là thực phẩm an toàn?

*Nội dung thông tin SGK – tr.81.

- GV nhận xét và chốt nội dung: 

* Thực phẩm được sản xuất, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh; không chứa chất gây hại cho sức khỏe con người là thực phẩm an toàn.

* Sử dụng thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của mỗi chúng ta.
	- HS quan sát và đọc nội dung.

- Các nhóm trình bày trước lớp

+ Không lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón hoá học với cây trồng; thức ăn tăng trọng đối với vật nuôi; quá trình sản xuất không gây hại đến môi trường.

+ Chúng ta cần: Tách riêng các loại thực phẩm; rửa sạch; kiểm tra các loại thực phẩm; nấu chín; trữ lạnh; vứt bỏ hợp lý.

+ HS nêu suy nghĩ của mình.

- HS đọc nội dung SGK – tr.81

- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 

+  Nêu được lí do phải sử dụng thực phẩm an toàn.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự cần thiết phải sử dụng thực phẩm an toàn. (Làm việc nhóm 2)

- Gv mời HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:

+ Vì sao chúng ta cần phải sử dụng thực phẩm an toàn?

+ Nếu sử dụng thực phẩm không an toàn lâu dài sẽ gây ra hậu quả gì?

- GV nhận xét; chốt ý và nêu thêm một số bệnh nặng khó chữa như:

+ Thoái hoá gan, thân và ống tiêu hoá

+ Bệnh liên quan đến cơ quan thần kinh.

+ Các bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch...
	- HS dựa vào thông tin trong SGK và  thảo luận nhóm: 

+ Vì chúng ta sẽ tránh được ngộ đọc thực phẩm; phòng tránh được bệnh ung thư...

+ Sẽ gây ra bệnh ung thư và các bệnh nặng khó chữa khác dẫn đến tử vong.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hoa đẹp bốn phương”

+ GV chuẩn bị một số hoa bằng giấy màu. 

+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.

+ Các nhóm thi nhau nêu những việc gia đình em thường làm để giữu thực phẩm được an toàn. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.

- HS tham gia trò chơi


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4B
BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với vùng khác.

- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên như:trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,…

- Mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N Trang Lơng,…

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu về dân cư ở Tây Nguyên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm hiểu một số nhà máy thủy điện; hoạt động sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Phẩm chất chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, tiết kiệm các sản phẩm do con người tạo ra.

- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- HS: Tìm hiểu trước các sản phẩm cà phê ở Tây Nguyên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu : Ở vùng Tây Nguyên có nhiều đồng bào dân tộc với truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng. Nơi đây có các lễ hội gắn liền với cồng chiêng và nổi tiếng với những sản vật phong phú. 

- Em hãy kể tên những đặc sản nổi tiếng của núi rừng Tây Nguyên mà em biết?

- Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về các sản vật nổi tiếng vùng Tây Nguyên cho học sinh quan sát.

-  GV dẫn dắt vào bài: Đến với Tây Nguyên, chúng ta không chỉ được tìm hiểu cảnh đẹp hùng vĩ cùng người dân nơi đây mà các em còn được tìm hiểu về các hoạt động sản xuất của con người Tây Nguyên  qua tiết học hôm nay: “Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T2)” 
	-  Đặc sản nổi tiếng ở Tây Nguyên: cà phê, cao su, mật ong rừng; rượu cần, cơm lam, rau rừng ....

- HS quan sát tranh, ảnh

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Trình bày được hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên

+ Trình bày được hoạt động chăn nuôi gia súc ở vùng Tây Nguyên.

+ Trình bày được hoạt động phát triển thủy điện ở vùng Tây Nguyên.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm (làm việc chung cả lớp)

- GV mời HS làm việc cả lớp, thực  hiện nhiệm vụ sau:
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+ Đọc thông tin và dựa vào bảng 2 trang 87 trong SGK, em hãy:

+ Kể tên một số cây công nghiệp lâu năm và cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên?

+ Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc trồng cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên?

* Giới thiệu về một số sản phẩm cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên mà em đã tìm hiểu? 
- GV mời HS trình bày.

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Tây Nguyên là vùng có diện tích đất đỏ badan lớn. Đây là vùng trồng cà phê lớn nhất và vùng trồng cao su lớn thứ hai cả nước.

 Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động chăn nuôi gia súc (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời HS làm việc nhóm 2, thực  hiện nhiệm vụ sau:
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- Đọc thông tin và dựa vào bảng 3 trang 88 trong SGK, em hãy:

+ Cho biết gia súc nào được nuôi nhiều ở vùng Tây Nguyên?

+ Trình bày hoạt động chăn nuôi gia súc ở vùng Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Tây Nguyên có nhiều đồng cỏ xanh tốt tạo thuận lợi chăn nuôi gia súc đặc biệt là trâu và bò.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về hoạt động phát triển thủy điện (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS làm việc nhóm 2, yêu cầu đọc thông tin và quan sát hình 2 trang 82 trong SGK, em hãy:
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+ Tìm và chỉ vị trí một số nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên và cho biết những nhà máy đó nằm trên sông nào?

+ Trình bày những lợi ích của việc phát triển thủy điện ở vùng Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV cho HS xem video và giới thiệu về hoạt động phát triển thủy điện ở Tây Nguyên. Từ đó liên hệ tình trạng thiếu nước ở các hồ thủy điện vào mùa khô nóng; giáo dục HS ý thức tiết kiệm điện.

KL: Sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi để phát triển thủy điện.
	- HS quan sát

- HS làm việc cả lớp. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 

+ Tây Nguyên trồng các cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, cao su, mắc ca, điều, hồ tiêu, ....trong đó nhiều nhất là cà phê.

+ Thuận lợi: Có diện tích đất đỏ ba dan tơi xốp và khí hậu thuận tiện.

+ Khó khăn: Thiếu nước tưới vào mùa khô, thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

+ Cà phê Buôn Ma Thuột hay cà phê Ban mê là một trong những thương hiệu nổi tiếng của cà phê Việt Nam.
- Nhiều HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Gia súc được nuôi nhiều ở vùng Tây Nguyên là trâu, bò.
+ Tây Nguyên có nhiều đồng cỏ thuận lợi để chăn nuôi gia súc. Hiện nay, chăn nuôi gia súc ở đây đang được phát triển với nhiều hình thức như chăn thả tự nhiên và chăn nuôi chuồng trại.
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Nhà máy thủy điện: I-a-ly, Sê San 3, Sê San 3A trên sông Krông Bơ Lan; Srê Pôk, Đrây H ling trên sông Đăk Krông

+ Các công trình thủy điện cung cấp điện cho sản xuất và đời sống của người dân. Các hồ thủy điện đem lại nguồn nước tưới vào mùa khô, là nơi nuôi trồng thủy sản và tạo cảnh đẹp để phát triển du lịch.

- Đại diện các nhóm lên xác định vị trí các nhà máy thủy điện trên lược đồ sau đó trả lời câu hỏi.

- Nhóm khác nhận xét, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát, lắng nghe

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết được thuận lợi về tự nhiên để trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc và phát triển thủy điện.

- Cách tiến hành:

	 * Tìm hiểu những thuận lợi về tự nhiên của Tây Nguyên (Sinh hoạt nhóm 4)

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Tây Nguyên có những thuận lợi nào về tự nhiên để trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc và phát triển thủy điện?

- GV mời các nhóm báo cáo.

- GV nhận xét tuyên dương
	- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Có diện tích đất đỏ ba dan tơi xốp và khí hậu thuận tiện để trồng cây công nghiệp lâu năm.

+ Tây Nguyên có nhiều đồng cỏ thuận lợi để chăn nuôi gia súc.

+ Sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi để phát triển thủy điện.
- Đại diện báo cáo, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia. Trong thời gian 2 phút, các nhóm hãy giới thiệu về hoạt động sản xuất cà phê ở Tây Nguyên trên bảng nhóm về :

+ Điều kiện sản xuất cà phê. 

+ Nơi trồng nhiều cà phê.

+ Các sản phẩm cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước.

-  Tổ nào nêu đầy đủ và nhiều ý nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ báo cáo.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nếu còn thời gian, GV cho HS xem video quy trình sản xuất cà phê ở Tây Nguyên.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ đất đỏ badan tơi xốp, khí hậu nhiệt đới...

+ Buôn Ma Thuột (Đắk lắk), Đắk Mil ( Đắk Nông), Đắk Hà (Kon Tum), Chư Sê (Gia Lai).

+ Các sản phẩm cà phê: cà phê Robusta, Ẩbica, Cherry, Moka, Culi,...

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 4: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4B
BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (T 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với vùng khác.

- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên như:trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,…

- Mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N Trang Lơng,…

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập vẽ sơ đồ thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm hiểu và giới thiệu được một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Phẩm chất chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, giữ gìn những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- HS: Tìm hiểu trước một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV đưa hệ thống câu hỏi để khởi động bài học. 

+ Kể tên một số cây công nghiệp lâu năm được trồng ở vùng Tây Nguyên? Loại cây nào được trồng nhiều nhất?            
+ Gia súc nào được nuôi nhiều ở vùng Tây Nguyên?

+ Kể tên một số nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên?

- Nhận xét, khen ngợi HS

- GV dẫn dắt: Các em đã nắm rất tốt một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên. Để biết được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay nhé!

“Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T3)” 
	- HS quan sát và trả lời:

+ Cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu.

+ Cây cà phê được trồng nhiều nhất.

+ Trâu, bò.

+ Thủy điện I-a-ly, Đrây H’ling, Sê San 3,...

- HS theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Mô tả được đặc điểm nhà rông ở vùng Tây Nguyên.

+ Kể tên một số lễ hội và mô tả hoạt động chính trong lễ hội ở vùng Tây Nguyên.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 5: Khám phá buôn làng và nhà rông. (sinh hoạt nhóm 2)

- GV mời HS làm việc cặp đôi, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Quan sát hình 4 trang 89, đọc thông tin và mô tả nhà rông ở vùng Tây Nguyên:
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Ở một số dân tộc, mỗi buôn có một nhà rông với nét riêng về hình dáng và cách trang trí. Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn. Nhiều sinh hoạt tập thể của cả buôn được diễn ra ở nhà rông.
- GV chiếu một số hình ảnh về nhà rông ở Tây Nguyên cho học sinh quan sát.

Hoạt động 6: Khám phá lễ hội và nhạc cụ

(sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời HS làm việc nhóm 4, quan sát hình 5,6 trang 89, đọc thông tin và thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Kể tên một số lễ hội ở vùng Tây Nguyên?

+ Mô tả hoạt động chính trong lễ hội ở vùng Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV cho học sinh xem video clip về một số lễ hội ở Tây Nguyên cho học sinh quan sát.

https://www.youtube.com/watch?v=rsPpIXGeGGM
https://www.youtube.com/watch?v=6LHv9OFfRa0
KL: Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có những nét văn hóa đặc sắc góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vì vậy chúng ta hãy trân trọng, giữ gìn những nét đẹp văn hóa đó.
	- HS quan sát hình ảnh, đọc thông tin, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:

+ Nhà rông là ngôi nhà to, được làm từ gỗ, tre, nứa. Mái nhà rông cao và to.

+ Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn, dùng để làm nơi sinh hoạt tập thể của cả buôn làng như: hội họp, tiếp khách. Nhà rông càng to đẹp thì càng chứng tỏ buôn càng giàu có, thịnh vượng.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm 4. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi:

+ Một số lễ hội đặc sắc: Lễ hội Cồng chiêng, hội Đua voi, hội Xuân, lễ Mừng lúa mới.

+ Trong lễ hội, người dân thường nhảy múa tập thể với những điệu nhảy vui nhộn cùng âm thanh trầm hùng của các nhạc cụ độc đáo như: cồng, chiêng, đàn tơ-rưng, đàn krông-put,...

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhóm khác theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS ghi nhớ.



	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên trên sơ đồ.

+ Rèn luyện kĩ năng phân tích và vẽ sơ đồ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 7: Vẽ sơ đồ thể hiện những nét chính về văn hóa (sinh hoạt nhóm 6)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 6 và vẽ sơ đồ thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- GV mời các nhóm lên bảng lớp giới thiệu sơ đồ của nhóm mình.

- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên trên bảng nhóm.
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- Đại diện các nhóm lên giới thiệu.

- Lớp theo dõi, nhận xét

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV đưa hình ảnh, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ. Trong thời gian 15 giây các tổ nêu tên lễ hội ứng với hình ảnh do GV đưa ra. Tổ nào nêu đúng và nhiều nhất là thắng cuộc.
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+ GV mời HS tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy. 

- Dặn HS về nhà tìm hiểu một nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên giờ sau chia sẻ trước lớp.
	- Học sinh lắng nghe luật chơi.

+ H1: Lễ hội cồng chiêng.

+ H2: Lễ hội đua voi

+ H3: Lễ ăn cơm mới

+ H4: Lễ hội Cà phê

+ H5: Lễ tạ ơn cha mẹ

+ H6: Lễ hội xuân

+ Các tổ tham gia chơi (như thi rung chuông vàng).

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
_______________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 4C
NÓI VÀ NGHE 

TRAO ĐỔI: TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện Bức ảnh.

- Biết cách trao đổi với bạn bè những điều đã biết và cảm nhận của bản thân về câu chuyện; biết ghi chép, nhận xét đánh giá ý kiến của bạn.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Phát biểu được cảm nghĩ vê một câu chuyện đã học về tình yêu quê hương, đất nước hoặc trình bày được ý kiến về biểu hiện của tình yêu quê hương, đất nước.

- Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích một số chi tiết hoặc hình ảnh nhân vật,…trong câu chuyện, bày tỏ ý kiến về tình yêu quê hương, đất nước.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về tình yêu quê hương, đất nước với mỗi người trong gia đình.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để kể lại được câu chuyện Bức ảnh.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu để cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu thương quý trọng con người, biết ơn các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu nước, tự hào về lịch sử bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Cháu thương chú bộ đội” để khởi động bài học.

- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.

+ Bài hát có những ai?

+ Bài hát thể hiện tình cảm của ai dành cho ai ?

+ Vì sao các bạn nhỏ lại dành tình cảm cho các chú bộ đội nhiều đến vậy?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Cháu bé và các chú bộ đội.

+ Tình cảm của các cháu dành cho các chú bộ đội.

+ Nhờ có các chú mà đất nước được yên bình.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.

- Mục tiêu:

+ Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện đã học ở Bài 14.

+ Phát triển năng lực văn học: Phát biểu được cảm nghĩ về một câu chuyện đã học ở Bài 14 hay trình bày ý kiến về biểu hiện của lòng yêu nước (tình yêu quê hương đất nước). 

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chuẩn bị (làm việc chung cả lớp)

- GV gọi một số HS đọc 2 đề và gợi ý.

Đề 1: Phát biểu cảm nghĩ của em về một câu chuyện đã học ở Bài 14.
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Đề 2: Trình bày ý kiến về biểu hiện của lòng yêu nước.
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- GV yêu cầu HS đọc 2 đề, chọn đề và đọc kĩ gợi ý của đề đã chọn.

- GV YC HS dựa vào gợi ý, viết vào vở nháp những ý chính.

Hoạt động 2: Trao đổi

*Trao đổi trong nhóm

- GV tổ chức cho HS cùng nội dung đề bài vào 1 nhóm.

- GV cho HS thảo luận.

- GV đến từng nhóm hỗ trợ HS còn lúng túng.

 *Trao đổi trước lớp.

- GV mời một số HS phát biểu trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời tốt.

- Trong quá trình phát biểu HS dưới lớp đặt câu hỏi và hướng dẫn các em trao đổi như:

+ Em thích câu chuyện (hoặc nhân vật) nào? Vì sao?

+ Em thích phần trình bày của bạn nào?

+ Điều gì trong bài trình bày của bạn đó khiến em cảm thấy thú vị?

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
	- 2 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS lựa chọn 1 trong 2 đề.

- HS dựa vào gợi ý viết các ý chính ra vở nháp.

- HS ngồi theo nhóm cùng nội dung đề bài.

- Một HS nêu ý kiến, những HS khác bổ sung, góp ý.

- Một số HS trình bày 

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Cùng chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe.

	 Bài tham khảo: Ý kiến về biểu hiện của lòng yêu nước

      Khi nhắc đến nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt, chúng ta không thể bỏ qua tình yêu nước sâu sắc. Biểu hiện của tình yêu nước có mặt trong ý thức và hành động hằng ngày của mỗi người. Trong thời chiến, tình yêu nước thể hiện rõ trong các cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong thời bình, mỗi người thể hiện tình yêu nước bằng cách chăm chỉ học tập, lao động và rèn luyện đạo đức với mong muốn tạo ra một cuộc sống tươi đẹp hơn cho bản thân, gia đình và dân tộc. Vậy lòng yêu nước đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành nguồn năng lượng vô giá và sợi dây kết nối trái tim của những "con Lạc cháu Hồng", giúp chúng ta tạo ra những chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Biết yêu thương kính trọng và biết ơn các anh hùng dân tộc. 

+ Biết gương mẫu, đoàn kết để cùng nhau tiến bộ trong học tập theo gương Bác Hồ “tuổi nhò làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- Em hãy nêu những tấm gương sáng thể hiện tình yêu quê hương đất nước mà em biết?

- GV nhắc học sinh về nhà cần phải biết thực hiện:

+ Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần  xây dựng Tổ quốc.

+ Yêu quê hương, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh… làm đẹp quê hương.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Những anh, chị sinh viên khi vừa mới tốt nghiệp ra trường đã tình nguyện đến công tác ở những miền rừng núi xa xôi nhất.

+ Cô bác lao công ngày ngày dầm mưa dãi nắng, không quản ngại để dọn sạch đường phố...

- HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

……………………………………………………………………………………….
______________________________________________
TIẾT 2: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4C
BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với vùng khác.

- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên như:trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,…

- Mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N Trang Lơng,…

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu về dân cư ở Tây Nguyên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm hiểu một số nhà máy thủy điện; hoạt động sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Phẩm chất chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, tiết kiệm các sản phẩm do con người tạo ra.

- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- HS: Tìm hiểu trước các sản phẩm cà phê ở Tây Nguyên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu : Ở vùng Tây Nguyên có nhiều đồng bào dân tộc với truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng. Nơi đây có các lễ hội gắn liền với cồng chiêng và nổi tiếng với những sản vật phong phú. 

- Em hãy kể tên những đặc sản nổi tiếng của núi rừng Tây Nguyên mà em biết?

- Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về các sản vật nổi tiếng vùng Tây Nguyên cho học sinh quan sát.

-  GV dẫn dắt vào bài: Đến với Tây Nguyên, chúng ta không chỉ được tìm hiểu cảnh đẹp hùng vĩ cùng người dân nơi đây mà các em còn được tìm hiểu về các hoạt động sản xuất của con người Tây Nguyên  qua tiết học hôm nay: “Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T2)” 
	-  Đặc sản nổi tiếng ở Tây Nguyên: cà phê, cao su, mật ong rừng; rượu cần, cơm lam, rau rừng ....

- HS quan sát tranh, ảnh

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Trình bày được hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên

+ Trình bày được hoạt động chăn nuôi gia súc ở vùng Tây Nguyên.

+ Trình bày được hoạt động phát triển thủy điện ở vùng Tây Nguyên.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm (làm việc chung cả lớp)

- GV mời HS làm việc cả lớp, thực  hiện nhiệm vụ sau:
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+ Đọc thông tin và dựa vào bảng 2 trang 87 trong SGK, em hãy:

+ Kể tên một số cây công nghiệp lâu năm và cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên?

+ Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc trồng cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên?

* Giới thiệu về một số sản phẩm cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên mà em đã tìm hiểu? 
- GV mời HS trình bày.

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Tây Nguyên là vùng có diện tích đất đỏ badan lớn. Đây là vùng trồng cà phê lớn nhất và vùng trồng cao su lớn thứ hai cả nước.

 Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động chăn nuôi gia súc (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời HS làm việc nhóm 2, thực  hiện nhiệm vụ sau:
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- Đọc thông tin và dựa vào bảng 3 trang 88 trong SGK, em hãy:

+ Cho biết gia súc nào được nuôi nhiều ở vùng Tây Nguyên?

+ Trình bày hoạt động chăn nuôi gia súc ở vùng Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Tây Nguyên có nhiều đồng cỏ xanh tốt tạo thuận lợi chăn nuôi gia súc đặc biệt là trâu và bò.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về hoạt động phát triển thủy điện (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS làm việc nhóm 2, yêu cầu đọc thông tin và quan sát hình 2 trang 82 trong SGK, em hãy:
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+ Tìm và chỉ vị trí một số nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên và cho biết những nhà máy đó nằm trên sông nào?

+ Trình bày những lợi ích của việc phát triển thủy điện ở vùng Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* GV cho HS xem video và giới thiệu về hoạt động phát triển thủy điện ở Tây Nguyên. Từ đó liên hệ tình trạng thiếu nước ở các hồ thủy điện vào mùa khô nóng; giáo dục HS ý thức tiết kiệm điện.

KL: Sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi để phát triển thủy điện.
	- HS quan sát

- HS làm việc cả lớp. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 

+ Tây Nguyên trồng các cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, cao su, mắc ca, điều, hồ tiêu, ....trong đó nhiều nhất là cà phê.

+ Thuận lợi: Có diện tích đất đỏ ba dan tơi xốp và khí hậu thuận tiện.

+ Khó khăn: Thiếu nước tưới vào mùa khô, thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

+ Cà phê Buôn Ma Thuột hay cà phê Ban mê là một trong những thương hiệu nổi tiếng của cà phê Việt Nam.
- Nhiều HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Gia súc được nuôi nhiều ở vùng Tây Nguyên là trâu, bò.
+ Tây Nguyên có nhiều đồng cỏ thuận lợi để chăn nuôi gia súc. Hiện nay, chăn nuôi gia súc ở đây đang được phát triển với nhiều hình thức như chăn thả tự nhiên và chăn nuôi chuồng trại.
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Nhà máy thủy điện: I-a-ly, Sê San 3, Sê San 3A trên sông Krông Bơ Lan; Srê Pôk, Đrây H ling trên sông Đăk Krông

+ Các công trình thủy điện cung cấp điện cho sản xuất và đời sống của người dân. Các hồ thủy điện đem lại nguồn nước tưới vào mùa khô, là nơi nuôi trồng thủy sản và tạo cảnh đẹp để phát triển du lịch.

- Đại diện các nhóm lên xác định vị trí các nhà máy thủy điện trên lược đồ sau đó trả lời câu hỏi.

- Nhóm khác nhận xét, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát, lắng nghe

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết được thuận lợi về tự nhiên để trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc và phát triển thủy điện.

- Cách tiến hành:

	 * Tìm hiểu những thuận lợi về tự nhiên của Tây Nguyên (Sinh hoạt nhóm 4)

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Tây Nguyên có những thuận lợi nào về tự nhiên để trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc và phát triển thủy điện?

- GV mời các nhóm báo cáo.

- GV nhận xét tuyên dương
	- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Có diện tích đất đỏ ba dan tơi xốp và khí hậu thuận tiện để trồng cây công nghiệp lâu năm.

+ Tây Nguyên có nhiều đồng cỏ thuận lợi để chăn nuôi gia súc.

+ Sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi để phát triển thủy điện.
- Đại diện báo cáo, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia. Trong thời gian 2 phút, các nhóm hãy giới thiệu về hoạt động sản xuất cà phê ở Tây Nguyên trên bảng nhóm về :

+ Điều kiện sản xuất cà phê. 

+ Nơi trồng nhiều cà phê.

+ Các sản phẩm cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước.

-  Tổ nào nêu đầy đủ và nhiều ý nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ báo cáo.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nếu còn thời gian, GV cho HS xem video quy trình sản xuất cà phê ở Tây Nguyên.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ đất đỏ badan tơi xốp, khí hậu nhiệt đới...

+ Buôn Ma Thuột (Đắk lắk), Đắk Mil ( Đắk Nông), Đắk Hà (Kon Tum), Chư Sê (Gia Lai).

+ Các sản phẩm cà phê: cà phê Robusta, Ẩbica, Cherry, Moka, Culi,...

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4C
BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (T 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với vùng khác.

- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên như:trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,…

- Mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N Trang Lơng,…

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập vẽ sơ đồ thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm hiểu và giới thiệu được một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Phẩm chất chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, giữ gìn những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- HS: Tìm hiểu trước một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV đưa hệ thống câu hỏi để khởi động bài học. 

+ Kể tên một số cây công nghiệp lâu năm được trồng ở vùng Tây Nguyên? Loại cây nào được trồng nhiều nhất?            
+ Gia súc nào được nuôi nhiều ở vùng Tây Nguyên?

+ Kể tên một số nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên?

- Nhận xét, khen ngợi HS

- GV dẫn dắt: Các em đã nắm rất tốt một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên. Để biết được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay nhé!

“Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T3)” 
	- HS quan sát và trả lời:

+ Cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu.

+ Cây cà phê được trồng nhiều nhất.

+ Trâu, bò.

+ Thủy điện I-a-ly, Đrây H’ling, Sê San 3,...

- HS theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Mô tả được đặc điểm nhà rông ở vùng Tây Nguyên.

+ Kể tên một số lễ hội và mô tả hoạt động chính trong lễ hội ở vùng Tây Nguyên.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 5: Khám phá buôn làng và nhà rông. (sinh hoạt nhóm 2)

- GV mời HS làm việc cặp đôi, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Quan sát hình 4 trang 89, đọc thông tin và mô tả nhà rông ở vùng Tây Nguyên:
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Ở một số dân tộc, mỗi buôn có một nhà rông với nét riêng về hình dáng và cách trang trí. Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn. Nhiều sinh hoạt tập thể của cả buôn được diễn ra ở nhà rông.
- GV chiếu một số hình ảnh về nhà rông ở Tây Nguyên cho học sinh quan sát.

Hoạt động 6: Khám phá lễ hội và nhạc cụ

(sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời HS làm việc nhóm 4, quan sát hình 5,6 trang 89, đọc thông tin và thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Kể tên một số lễ hội ở vùng Tây Nguyên?

+ Mô tả hoạt động chính trong lễ hội ở vùng Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV cho học sinh xem video clip về một số lễ hội ở Tây Nguyên cho học sinh quan sát.

https://www.youtube.com/watch?v=rsPpIXGeGGM
https://www.youtube.com/watch?v=6LHv9OFfRa0
KL: Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có những nét văn hóa đặc sắc góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vì vậy chúng ta hãy trân trọng, giữ gìn những nét đẹp văn hóa đó.
	- HS quan sát hình ảnh, đọc thông tin, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:

+ Nhà rông là ngôi nhà to, được làm từ gỗ, tre, nứa. Mái nhà rông cao và to.

+ Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn, dùng để làm nơi sinh hoạt tập thể của cả buôn làng như: hội họp, tiếp khách. Nhà rông càng to đẹp thì càng chứng tỏ buôn càng giàu có, thịnh vượng.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm 4. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi:

+ Một số lễ hội đặc sắc: Lễ hội Cồng chiêng, hội Đua voi, hội Xuân, lễ Mừng lúa mới.

+ Trong lễ hội, người dân thường nhảy múa tập thể với những điệu nhảy vui nhộn cùng âm thanh trầm hùng của các nhạc cụ độc đáo như: cồng, chiêng, đàn tơ-rưng, đàn krông-put,...

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Nhóm khác theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS ghi nhớ.



	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Biết thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên trên sơ đồ.

+ Rèn luyện kĩ năng phân tích và vẽ sơ đồ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 7: Vẽ sơ đồ thể hiện những nét chính về văn hóa (sinh hoạt nhóm 6)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 6 và vẽ sơ đồ thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- GV mời các nhóm lên bảng lớp giới thiệu sơ đồ của nhóm mình.

- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những nét chính về văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên trên bảng nhóm.
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- Đại diện các nhóm lên giới thiệu.

- Lớp theo dõi, nhận xét

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV đưa hình ảnh, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ. Trong thời gian 15 giây các tổ nêu tên lễ hội ứng với hình ảnh do GV đưa ra. Tổ nào nêu đúng và nhiều nhất là thắng cuộc.
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+ GV mời HS tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy. 

- Dặn HS về nhà tìm hiểu một nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên giờ sau chia sẻ trước lớp.
	- Học sinh lắng nghe luật chơi.

+ H1: Lễ hội cồng chiêng.

+ H2: Lễ hội đua voi

+ H3: Lễ ăn cơm mới

+ H4: Lễ hội Cà phê

+ H5: Lễ tạ ơn cha mẹ

+ H6: Lễ hội xuân

+ Các tổ tham gia chơi (như thi rung chuông vàng).

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
_______________________________________________________
                                                              Duyệt ngày  14  tháng 3  năm 2025
                                                                              Phó hiệu trưởng

                                                                           Nguyễn Thị Hằng

